
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

Cá tra cắt khúc đông lạnh/cá

tra cắt khoanh đông lạnh
30.09.2025 TCB.21.0925

Cá tra phi lê đông lạnh 30.09.2025 TCB.22.0925

Cá tra phi lê đông lạnh 30.09.2025 TCB.23.0925

Dè cá tra đông lạnh 30.09.2025 TCB.24.0925

Nước mắm Phú Quốc, nhãn

hiệu Phú Nhĩ (Nước mắm

đặc biệt, hàm lượng Nitơ

40g/l)

03.10.2025 TCB.25.1025

Nước mắm Phú Quốc, nhãn

hiệu Phú Nhĩ (Nước mắm

đặc biệt, hàm lượng Nitơ

35g/l)

03.10.2025 TCB.26.1025

3
Doãn Thị Thúy 

Ngân

Công ty TNHH Thủy hải 

sản nước mắm Ngân 

Cường

Số 23 Nguyễn Văn Nhị, khu phố 5-Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

02973.982.618

0903.617.195

Nước mắm Phú Quốc, nước

mắm đặc biệt, hàm lượng

Nito 40g/l

03.10.2025 TCB.27.1025

Me nhão 03.10.2025 TCB.28.1025

Phổ tai sợi 03.10.2025 TCB.29.1025

5 Chau Ngọc Dịu
Công ty Cổ phần 

Palmania

25 Võ Thị Sáu, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, 

Việt Nam

0907309878 – 

0967877754  
Nước chấm mật thốt nốt 03.10.2025 TCB.30.1025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Số: 729/DS-CCPTNTQLCL An Giang, ngày 31 tháng  10 năm 2025

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

                TỈNH AN GIANG

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 30/9/2025 đến ngày 29/10/2025)

Nguyễn Thị Mại

Huỳnh Tấn Đông

1

2

4
Nguyễn Thành 

Lý

Công ty TNHH MTV 

Chế biến thủy sản P&H

Công ty TNHH Phú Quốc 

- Sasco

Công ty TNHH DV TM 

Thành Lý

Số 219-221 Lý Bôn, phường Bình Đức, An 

Giang

Số 47 đường Nguyễn Huệ, khu phố 11-Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 119, khu phố 5-

Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

02963.727375

02973.846.104

0913.820.757

0784.58.2222

0985.233.713



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
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6
Trương Thành 

Đạt

Địa điểm kinh doanh 2 - 

Công ty TNHH Nông sản 

Ngôi Sao Phương Nam

Thửa đất số 208, tờ bản đồ số 57, đường 

Hoàng Lê Kha, tổ Tây Đại học, khóm Đông 

Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, 

Việt Nam (Thửa đất số 208, tờ bản đồ số 57, 

đường Hoàng Lê Kha, tổ Tây Đại học, khóm 

Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam).

0939031303 Chuối sấy dẻo Phương Nam 03.10.2025 TCB.31.1025

7 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản 

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0914 547 872

Nghêu hấp đông lạnh đã tách 

vỏ
08.10.2025 TCB.33.1025

Yến chưng nguyên vị 08.10.2025 TCB.34.1025

Tổ yến chưng sẵn - Collagen 08.10.2025 TCB.35.1025

Tổ yến chưng sẵn - Kids -

Trẻ em
08.10.2025 TCB.36.1025

Tổ yến chưng sẵn - Đông

trùng hạ thảo
08.10.2025 TCB.37.1025

Cà phê hòa tan nhân sâm -

4IN1
08.10.2025 TCB.38.1025

Cà phê hòa tan linh chi lục

bảo - 4IN1
08.10.2025 TCB.39.1025

Cà phê hòa tan hồng sâm -

4IN1
08.10.2025 TCB.40.1025

Cà phê hòa tan nấm đông

trùng hạ thảo - 4IN1
08.10.2025 TCB.41.1025

Hạt sen sấy 09.10.2025 TCB.42.1025

Khoai môn sấy 09.10.2025 TCB.43.1025

Trái sa kê sấy 09.10.2025 TCB.44.1025

11 Bùi Duy Quyễn
Hộ kinh doanh cà phê 

Gia Bảo

Số 318, ấp Phú Lộc, xã Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang (Số 318, ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

0385 652 944 Cà phê bột Duy Bảo 09.10.2025 TCB.45.1025

8

9

10

Châu Thị Như 

Thủy

Trần Thế Ngọc

Nguyễn Quang 

Trường

Công ty TNHH TM-DV 

Hồng Châu Yến - Kiên 

Giang

Công ty CP FUN 

COFFEE Việt Nam

Hộ kinh doanh Đại Phát 0974 969 235 

Số 5 Lý Nhân Tông, Khu 16 ha, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam

Ven 105 đường Venice, khu Sun Premier 

Village Primavera, tổ 10, khu phố 6, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tổ 11, ấp Bình Yên, xã Bình Mỹ, 

tỉnh An Giang (Tổ 11, ấp Bình Yên, xã Bình 

Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)

0919.676.899

0382.137.837

0967 338 971
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Cà phê Thái Thịnh hảo hạng

(gói bột)
10.10.2025 TCB.46.1025

Cà phê Thái Thịnh thượng

hạng (gói hạt)
10.10.2025 TCB.47.1025

13
Lê Thị Thúy 

Oanh

Hộ kinh doanh Hoàng 

Dung

Số 1092 ấp Hòa Thọ, xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang
0328 223 269 Cà phê rang xay 13.10.2025 TCB.48.1025

14
Phạm Thanh 

Đằng

Hộ kinh doanh Phạm 

Tâm Phú

Số 5377, tổ 1, ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu, tỉnh 

An Giang

0949 477 622

0866 323 818

Bột đậu nành nhãn hiệu

Phạm Tâm Phú
13.10.2025 TCB.49.1025

15
Nguyễn Văn 

Nhịn

Hộ kinh doanh muối tôm 

Gia Huy

171, tổ 3, ấp Phú Tây, xã Phú Lâm, tỉnh An 

Giang (171, tổ 3, ấp Phú Tây, xã Phú Long, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

0358 761 257    Muối tôm Gia Huy 13.10.2025 TCB.50.1025

Đường phèn 13.10.2025 TCB.51.1025

Đường tán thốt nốt 13.10.2025 TCB.52.1025

18 Lê Minh Hiển

Hộ kinh doanh bán cà 

phê rang xay Lê Minh 

Hiền

Chợ Thoại Giang, ấp Trung Bình, xã Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang (Chợ Thoại Giang, ấp 

Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang)..

0975 266960    Bột đậu nành 13.10.2025 TCB.53.1025

19
Phạm Thị 

Phượng

Công ty TNHH Bong 

bóng cá Duy Nhất

Số 436, Tổ 10, ấp Tân Đông, xã Óc Eo, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Số 436, Tổ 10, khóm 

Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang, Việt Nam)

0774 855 352 Khô bong bóng cá tra 14.10.2025 TCB.54.1025

Cá viên hải sản 14.10.2025 TCB.55.1025

Cá viên ngon 14.10.2025 TCB.56.1025

Xúc xích trứng cá 14.10.2025 TCB.57.1025

21
Phạm Thị Ngọc 

Trang

Công ty TNHH Ngọc 

Trang

Tổ 6, khóm Tây Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Tổ 6, khóm Tây Hưng, 

phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang, Việt Nam)

0918 011 817 Mật thốt nốt 15.10.2025 TCB.58.1025

20

12

17

Nguyễn Hoàng 

Thái

Lao Văn Chiến

Nguyễn Văn 

Nam

Công ty TNHH Hoàng 

Thịnh KG - CN Coffee 

Thái Thịnh

Hộ kinh doanh Như Ý

Công ty TNHH MTV SX 

- TM - DV XNK Ngân 

Thiên Nam

0919 88 52 72

0919 994 333    

0296 3934 789 - 

0296 3727 837

1262 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Số 405, tổ 08, ấp Long Hòa 1, xã Phú Long,  

tỉnh An Giang, Việt Nam (Số 405, tổ 08, ấp 

Long Hòa 1, xã Long Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang, Việt Nam).

Số 113/1 hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, An Giang (Số 113/1 

hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung An, 

phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An 

Giang)
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22
Cao Thanh 

Phong

Hộ kinh doanh Thanh 

Phong

Số 166, tổ 3, ấp Phú Cường B, xã Chợ Vàm, 

tỉnh An Giang (Số 166, tổ 3, ấp Phú Cường B, 

xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

0944 223 341 Cà phê bột I 16.10.2025 TCB.59.1025

23
Cao Thanh 

Phong

Hộ kinh doanh Thanh 

Phong

Số 166, tổ 3, ấp Phú Cường B, xã Chợ Vàm, 

tỉnh An Giang (Số 166, tổ 3, ấp Phú Cường B, 

xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

0945 223 341 Cà phê bột II 16.10.2025 TCB.60.1025

24 Trần Thị Thu
Công ty TNHH XNK 

Nông thủy sản Tín Phát

Tổ 34, ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Tổ 34, khóm Phước Quản, 

thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang, Việt Nam)

0946 188 123 Đường tán thốt nốt 16.10.2025 TCB.61.1025

25
Nguyễn Hoàng 

Minh

Công ty CP Rau quả thực 

phẩm An Giang

Số 69-71-73, Nguyễn Huệ, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
02963 841 196 

Xoài phủ Socola (Chocolate 

Dipped Mango) 
16.10.2025 TCB.62.1025

26 Trần Kim Lý
Công ty TNHH Gạo Vinh 

Phát WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651

Gạo thơm dẻo – Đặc biệt 

Neptune ST25 Special 
16.10.2025 TCB.63.1025

27
Phạm Huỳnh 

Quốc Thanh

Công ty TNHH MTV 

Nước mắm Kim Hoa

Số 49/2 Nguyễn Huệ, khu phố 11 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0913 885 101

Nước mắm Kim Hoa (Nitơ ≥ 

20g/l)
22.10.2025 TCB.64.1025

28 Hồ Mỹ Lệ
Hộ kinh doanh Lâm Chấn 

Âu

Thửa 05, tỉnh lộ 943, Tây Huề 1, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 935396 Cà phê bảo vị 1 27.10.2025 TCB.65.1025

29
Nguyễn Huy 

Hoàng
Công ty TNHH Huy Nam

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã 

Bình An, tỉnh An Giang

02973 616 128 

0336 634 321
Thịt Nghêu luộc đông lạnh 28.10.2025 TCB.66.1025

30 Phạm Cao Minh
Công ty CP Thực Phẩm 

Hưng Phúc Tịnh

Số 9, Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường 

Long Xuyên, tỉnh An Giang
0936 767 037

Cá tra fillet/cắt miếng và Cá 

tra cắt khoanh
28.10.2025 TCB.67.1025

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nơi nhận: Nguyễn Phước Đạt

VP Sở NN (L.Q.Đà)

Lưu: VT, npthuy.
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